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Tổng cộng: 17 danh mục 109,09 16,73 13,78 0,05 2,90 0,00

I Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (16 danh mục) 100,69 9,83 6,88 0,05 2,90 0,00

1  Đường bao Nguyễn Hoàng 

 An Sơn, An Xuân, 

An Mỹ, Tân Thạnh, 

Hòa Thuận  

27,71 2,50 2,50

Công văn 1927/UBND-QLĐT ngày 03/9/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ về 

việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bao Nguyễn Hoàng tại Thành 

phố Tam Kỳ

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình đường bao Nguyễn Hoàng

2
Giao thông nông thôn phục vụ tránh lũ phía Đông xã Tam 

Ngọc
Xã Tam Ngọc 0,82 0,20 0,20

Quyết định số 7061/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ về 

việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Giao thông nông thôn phục vụ 

tránh lũ phía Đông xã Tam Ngọc. Địa điểm: Xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam

3  Hạ tầng du lịch địa đạo Kỳ Anh  Xã Tam Thăng 0,40 0,06 0,06
Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 16/9/2020 của H ĐND thành phố Tam Kỳ về 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C

4  Hạ tầng giao thông đường Ngô Thì Nhậm 
 Phường Hòa 

Hương 
1,69 0,10 0,10

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành phố về Quyết định 

chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

5

Khớp nối đường bao phía Tây đường Nguyễn Hoàng đoạn 

từ Trường Tiểu học Nguyễn Hiền - Khối phố Phương Hòa 

Đông (giai đoạn 1)

Phường Hòa Thuận 3,20 0,60 0,60

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND thành phố Dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2023

Quyết định số 5189/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND thành phố Tam Kỳ v/v 

Quyết định phê duyệt dự án Khớp nối đường bao phía Tây đường Nguyễn Hoàng 

đoạn từ Trường Tiểu học Nguyễn Hiền - Khối phố Phương Hòa Đông (giai đoạn 1)

6  Trục đường chính Khối phố Đồng Sim 
 Phường Trường 

Xuân 
6,00 0,10 0,05 0,05

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 27/10/2020 của HĐND phường Trường Xuân về 

việc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách của 

địa phương năm 2021

7
 Nâng cấp mở rộng đường giao thông Bình Hòa - Ngọc 

Bích 
 Xã Tam Ngọc 1,30 0,10 0,10

Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 16/9/2020 của HĐND thành phố Tam Kỳ về 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C

8  Khu trung tâm thể dục - thể thao phường 
 Phường Trường 

Xuân 
2,60 0,67 0,67

Thông báo thỏa thuận số 307/TB-UBND ngày 01/6/2018 của UBND thành phố Tam 

Kỳ; Công văn gia hạn số 2170 ngày 02/10/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ; bổ 

sung: Bổ sung văn bản pháp lý:Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của 

UBND thành phố Tam Kỳ v/v Phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện công 

trình: Trung tâm thể thao phường. Địa điểm: Phường Trường Xuân, thành phố Tam 

Kỳ tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND 

phường Trường Xuân v/v Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Công trình: Trung tâm 

thể thao phường. Địa điểm: Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam

9  Nhà Sinh hoạt khối phố Đồng Sim (khối phố 5)
 Phường Trường 

Xuân 
0,20 0,05 0,05

Quyết định 252/29/10/2018 của UBND phường Trường Xuân về phê duyệt Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật; Công trình: Nhà sinh hoạt văn hoá khối phố 5, phường Trường 

Xuân.
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nước còn 

lại

Rừng 
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Rừng 
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Văn bản liên quan

Phụ lục I.1

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2024 THÀNH PHỐ TAM KỲ

(Kèm theo Nghị quyết số: 54/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

STT Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

đất thực 

hiện dự án 

Đất nông 

nghiệp 

chuyển sang 

đất phi nông 

nghiệp

Trong đó

1
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Văn bản liên quanSTT Tên danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

đất thực 

hiện dự án 

Đất nông 

nghiệp 

chuyển sang 

đất phi nông 

nghiệp

Trong đó

10
 Khu dân cư - tái định cư và đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1 

& 2 (GĐ 3) mở rộng  
 Phường An Phú 2,20 0,60 0,60

Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ giao 

nhiệm vụ cho TT phát triển quỹ đất thành phố lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư và làm Chủ đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 Nghị quyết số 163/NQ-

HĐND ngày 16/9/2020 của HĐND thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương 

đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C

11  Khu dân cư Đông Nam cầu Kỳ Phú 1&2   Phường An Phú 2,00 1,00 1,00
Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 16/9/2020 của HĐND thành phố Tam Kỳ về 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C

12 Khu dân cư Tỉnh Thủy Xã Tam Thanh 6,30 0,90 0,90
Nghị quyết số 197/NQ-HDDND ngày 27/7/2023 của HĐND thành phố Tam Kỳ về 

Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

13 Khu dân cư Xuân Nam

 Phường Trường 

Xuân, xã Tam 

Ngọc 

20,00 0,30 0,30
Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 07/10/2023 của HĐND thành phố Tam Kỳ về 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025

14

Quảng trường biển Tam Thanh (cuối đường Nguyễn Tất 

Thành), hạng mục: Bồi thường - giải phóng mặt bằng và 

san nền

 Xã Tam Thanh 25,00 2,00 2,00
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND thành phố Tam Kỳ về 

Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

15 Nhà sinh hoạt khối phố Phương Hòa Tây
 Phường Hòa 

Thuận 
0,15 0,15 0,15

Nghị quyết số 415/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND thành phố Tam Kỳ về 

hỗ trợ đầu tư xây mới, sửa chữa Nhà văn hoá, khu thể thao thôn, khối phố và lắp đặt 

dụng cụ thể thao ngoài trời trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2023-2026

16 Sửa chữa Kênh tưới Hương Trà
 Phường Hòa 

Hương 
1,12 0,50 0,50

Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về việc cấp kinh 

phí cho UBND thành phố Tam Kỳ

II  Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (01 danh mục)  8,40 6,90 6,90 0,00 0,00 0,00

1 Khu dân cư khối phố 5, phường Trường Xuân, giai đoạn 1
 Phường Trường 

Xuân 
8,40 6,90 6,90

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh tên 

gọi Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh và phê duyệt 

danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 

2/2021; Bổ sung: Quyết định 2110/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
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